
STT Số báo danh Họ học sinh Tên học sinh Giới tính Ngày sinh Lớp

1 107673 Lâm Thiên Ân Nam 19/09/2009 C02

2 100970 Tôn Nữ Quế Anh Nữ 08/03/2009 C02

3 107693 Nguyễn Nhật Hoàng Anh Nam 11/06/2009 C02

4 114821 Nguyễn Hoàng Gia Bảo Nam 02/10/2009 C02

5 138652 Đặng Gia Bảo Nam 09/05/2009 C02

6 107045 Đào Minh Châu Nữ 30/05/2009 C02

7 116544 Nguyễn Văn Huỳnh Đạt Nam 24/07/2009 C02

8 107801 Phạm Minh Giàu Nam 02/04/2009 C02

9 107098 Bùi Hoàng Hải Nam 24/10/2009 C02

10 138842 Trần Lâm Kim Hân Nữ 01/12/2009 C02

11 115759 Nguyễn Đình Hào Nam 03/10/2009 C02

12 107172 Lê Võ Duy Khang Nam 17/03/2009 C02

13 178118 Lê Nguyễn Đăng Khôi Nam 01/04/2009 C02

14 107940 Cao Anh Kiệt Nam 02/01/2009 C02

15 104878 Đặng Thiên Kỳ Nữ 07/12/2009 C02

16 115085 Phan Thiên Lam Nữ 09/09/2009 C02

17 107959 Nguyễn Huỳnh Kim Lân Nam 25/02/2009 C02

18 107966 Nguyễn Lưu Khánh Linh Nữ 20/07/2009 C02

19 107982 Nguyễn Hoàng Thiên Long Nam 16/11/2009 C02

20 106328 Trần Ngọc Kim Minh Nữ 24/01/2009 C02

21 116838 Huỳnh Hoàng Yến Ngân Nữ 31/05/2009 C02

22 148307 Tôn Nữ Bảo Ngọc Nữ 04/11/2009 C02

23 116020 Đoàn Như Ngọc Nữ 04/03/2009 C02

24 108066 Nguyễn Hoài Ái Nguyên Nữ 01/01/2009 C02

25 108092 Nguyễn Thùy Tuyết Nhi Nữ 20/05/2009 C02

26 108133 Nguyễn Quang Hưng Phát Nam 10/05/2009 C02

27 115283 Đào Quang Thiên Phúc Nam 27/03/2009 C02

28 114450 Nguyễn Hoàng Kim Phụng Nữ 04/01/2009 C02

29 108180 Nguyễn Hồng Phương Quyên Nữ 21/11/2009 C02

30 108250 Nguyễn Hồng Thịnh Nam 25/03/2009 C02

31 108259 Cao Minh Thư Nữ 08/08/2008 C02

32 108283 Huỳnh Nguyễn Phương Thùy Nữ 30/03/2009 C02

33 108347 Nguyễn Vũ Trụ Nam 31/10/2009 C02

34 107584 Đặng Thị Thanh Tú Nữ 03/04/2009 C02

35 108369 Nguyễn Ngọc Gia Tuệ Nữ 03/10/2009 C02

36 107615 Lê Trung Việt Nam 13/02/2009 C02

37 108395 Phạm Quốc Việt Nam 04/06/2009 C02

38 107623 Lê Công Vũ Nam 07/01/2009 C02

39 108442 Võ Phạm Bảo Vy Nữ 28/03/2009 C02

40 101402 Vũ Phương Vy Nữ 01/11/2009 C02

41 108445 Nguyễn Hà Xuân Nữ 14/07/2009 C02

42 116420 Trần Ngọc Như Ý Nữ 17/09/2009 C02

43 116422 Thái Phi Yến Nữ 05/10/2009 C02

44 108454 Nguyễn Ngọc Hải Yến Nữ 14/02/2009 C02

45 114722 Nguyễn Phạm Kim Yến Nữ 09/11/2009 C02
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